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1  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ 
CHẤT  #  Thể 

chất  # # # # #

12 1

Thực hiện 
đúng kỹ thuật 
và thuần thục 
các động tác 
trong bài tập 
thể dục theo 
hiệu lệnh, 
nhịp bản 

nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết 
thúc động tác 

đúng nhịp.

 

Tập kết hợp 4 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể 
dục:Chim sẻ

Bài 9: Chim 
sẻ
-Hô hấp: 
Chim hót
-Tay: Chim 
vẫy cánh
- Lưng, bụng, 
lườn : Chim 
kiếm mồi
-Chân: Chim 
mổ thóc

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x TDS TDS TDS TDS  



2

CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
h 1

Nhánh 
2

Nhá
nh 3

Nhán
h 4tt

 
tt
 

Mục tiêu chủ  
đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
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Đị
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19 5
Đi kết hợp 
lăn bóng trên 
đường thẳng

x Đi kết hợp 
lăn bóng

Tiết học : Đi 
kết hợp lăn 
bóng
HĐNT: Trò 
chơi Đi kết 
hợp lăn bóng

https://
youtu.b
e/sDlh

AQFpw
uI

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x

HĐH
+HĐ
NT

    

22 8

Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động 
đi bước vào 
các ô

  Đi bước vào 
các ô

Tiết học : Đi 
bước vào các 
ôHĐNT: TrÒ 
chơi Đi bước 
vào ô

https://
youtu.b
e/E_xB
Ob1_lQ
k?si=0y
y-
k2cGL
NJV8jn
N

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x   

HĐH
+HĐ
NT

  

46 28

Giữ thăng 
bằng cơ thể và 
thể hiệnsức 
mạnh  cơ bắp 
khi bật tại chỗ

 Bật nhảy tại 
chỗ

Tiết học :Bật 
tại chỗ
HĐNT: Trò 
chơi bật tại 
chỗ

https://
youtu.b
e/t3ykl
MukVv
Y?si=5
2YSpf
w4Mirt
s-BS

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x  HĐH+

HĐNT    

https://youtu.be/sDlhAQFpwuI
https://youtu.be/sDlhAQFpwuI
https://youtu.be/sDlhAQFpwuI
https://youtu.be/sDlhAQFpwuI
https://youtu.be/sDlhAQFpwuI
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/E_xBOb1_lQk?si=0yy-k2cGLNJV8jnN
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
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49 31

Giữ được 
thăng bằng cơ 
thể khi thực 
hiện vận động 
bật xa  15cm 
bằng 2 chân

 Bật xa bằng 2 
chân

Tiết học :Bật 
xa bằng 2 
chân
HĐNT: Trò 
chơi Bật xa 
bằng 2 chân

https://
youtu.b
e/_E-
U0GXq
POg

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x    

HĐH+
HĐN

T
 

55 36

Thực hiện 
được vận 
động ngón tay  
khi  nhặt đồ 
vật

 Nhón nhặt lá 
cây ,viên sỏi

Chơi tự 
do:Nhặt đồ 
vật,đồ chơi 

vào giỏ

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

60 41
Biết chắp 
ghép  hình  đẵ 
cắt rời

 Chắp ghép 
hình

Trò chơi: Bé 
ghép tranh 

đẹp
 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG  

61 42

Bước đầu biết 
sử dụng bút tô 
vẽ nguệch 
ngoạc một số 
hình đơn giản 

 
Tập sử dụng 
bút tô vẽ 
nguệch ngoạc

Tập cho trẻ 
cách cầm bút 
khi thực hiện 

tô ,vẽ

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG  

https://youtu.be/_E-U0GXqPOg
https://youtu.be/_E-U0GXqPOg
https://youtu.be/_E-U0GXqPOg
https://youtu.be/_E-U0GXqPOg
https://youtu.be/_E-U0GXqPOg
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hoặc theo ý 
thích

62 43 Biết lật mở 
các trang sách  Lật mở trang 

sách

Bé xem tranh 
chuyện, An 

bum
 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG  

78 56

Biết nói với 
người lớn khi 
có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

 

Tập nói với 
người lớn khi 
có nhu cầu 
ăn, ngủ, vệ 
sinh

Dạy trẻ biết 
nói với cô 
giáo khi có 
nhu cầu vệ 

sinh trong giờ 
học và các 
giờ khác

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x VS-

AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN  

80 58

Biết chấp 
nhận: đội mũ 
khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc 
quần áo ấm 
khi trời lạnh

 

Tập thói quen 
tốt: đội mũ 
khi ra nắng; 
đi giày dép; 
mặc quần áo 

Dạy trẻ 
thường xuyên 

biết một số 
thói quên đội 
mũ, nón khi 
đi nắng, mưa

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất x HĐC HĐC HĐC HĐC  
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ấm khi trời 
lạnh

-Biết nói với 
cô, người lớn 
khi quần áo 

bẩn, ướt, 
nóng quá, 
lạnh quá

84 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC # #

Nhậ
n 

thức
# # # # # #

Trò chơi về 
mùa hè: Trời 
nắng, trời 
mưa,Bóng 
nắng,Bong 
bóng xà 
phòng,Lộn cầu 
vồng,….

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Nhậ
n 

thức
ĐTT  ĐTT  ĐTT  ĐTT  

10
4 72

Biết được đặc 
điểm của thời 
tiết từng mùa

x

Nhận biết 
tên gọi,đặc 
điểm thời 
tiết,cách ăn 
mặc theo 
mùa Quan sát : thời 

tiết, Nắng, Gió, 
Mây, góc thiên 
nhiên, hoa 

Lớ
p 

Lớ
p 

Nhậ
n 

thức

HĐN
T HĐNT HĐN

T
HĐN

T
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phăng, vườn 
rau, Cây mít, 
bầu trời,Hoa 
dọc dừa,…

họ
c

họ
c

Tiết học:Trò 
chuyện với 
trẻ về thời 
tiết mùa hè
HĐG: Thời 
tiết mùa hè

https://
youtu.b
e/igQ6
W6u4Q
8A?si=
Td-
h1e5pe
DEionI
Q

Lớ
p 

họ
c

Lớ
p 

họ
c

Nhậ
n 

thứ
c

x   
HĐH
+HĐ

G
 

10
5 73

Biết được đặc 
điểm của 
từng 
mùa,trang 
phục theo 
mùa

x

Nhận biết 
tên gọi,đặc 
điểm,cách ăn 
mặc theo 
mùa hè

Tiết học:Trò 
chuyện với 
trẻ về trang 
phục mùa hè
HĐG: Trang 
phục mùa hè

https://
youtu.b
e/t4d2_
5fyxFA
?si=tfm
FabC3
MpGOj
Hj6

Lớ
p 

họ
c

Lớ
p 

họ
c

Nhậ
n 

thứ
c

x
HĐH
+HĐ

G

https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/igQ6W6u4Q8A?si=Td-h1e5peDEionIQ
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6
https://youtu.be/t4d2_5fyxFA?si=tfmFabC3MpGOjHj6


7

CHỦ ĐỀ: 
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11
6

82 Chỉ, nói tên, 
lấy hoặc cất 
đúng đồ chơi 
màu đỏ,vàng, 
xanh theo yêu 

cầu

 

Màu đỏ-
vàng-xanh

Tiết học|:
NBPB: Màu 
đỏ -xanh –

vàng
HĐG: Bé phân 

biệt màu

https://
youtu.b
e/fZxzg
E5UPK
E?si=o
uOFCk
wuOm
VL1Fm

f

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Nhậ
n 

thức

x HĐH+
HĐG

 

11
8 84

Chỉ hoặc lấy 
hoặc cất đúng 
đồ chơi có 
kích thước to 
- nhỏ theo yêu 
cầu

 Kích thước 
(to-nhỏ)

Tiết học|:
NBPB: Kích 
thước to - 
nhỏ
HĐG: Ai giỏi 
nHất

https://
youtu.b
e/D4yE
o4oxy-
g?si=ta
apTxm
4kdyvA
IZ2

Lớp 
học

Lớ
p 
họ
c

Nhậ
n 

thức
x  HĐH+

HĐG    

12
7

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

# #
Ngô

n 
ngữ

# # # # # #

13
9  

Nghe cô kể 
chuyện:Chiếc 
ô của thỏ 
trắng

Kể 
chuyện:Chiếc 
ô của thỏ 
trắng

https://
youtu.b
e/e4ZG
38-
C2qY?s
i=fKgy
FCmIN

Lớp 
học

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
x

HĐH
+HĐ

C
    

https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/fZxzgE5UPKE?si=ouOFCkwuOmVL1Fmf
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/D4yEo4oxy-g?si=taapTxm4kdyvAIZ2
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
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Nhánh 
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Nhá
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Nhán
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Đị
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Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

- HĐC: Ôn 
lại chuyện 
“Chiếc ô của 
thỏ trắng”

8pHu2
Q-

14
9 95

 Hiểu nội 
dung bài 

thơ,ca 
dao,đồng 

dao,hò vè,câu 
đố. Trả lời 

được các câu 
hỏi về tên bài 

thơ,ca 
dao,đồng 

dao,hò vè,câu 
đố

 

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu 
đố:Bóng 
mây, Đi 
nắng,Ông 
mặt trời óng 
ánh,Mưa,Chi 
chi chành 
chành,… 

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
 HĐC HĐC HĐC HĐC  

15
2 97

Đọc  và ết 
hợp chơi trò 
chơi dân gian

x
Đọc và  ết 
hợp chơi trò 
chơi

Cho trẻ đọc 
đồng dao kết 
hợp chơi trò 
chơi

 Lớ
p 

họ
c

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
x HĐN

T HĐNT HĐN
T

HĐN
T  

https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
https://youtu.be/e4ZG38-C2qY?si=fKgyFCmIN8pHu2Q-
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
h 1

Nhánh 
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Nhá
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h 4tt

 
tt
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Mạng hoạt 
động chủ đề
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dun
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cốt 
lõi
 

Tran
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Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
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chung(
nếu có)

16
1 98

 Hiểu nội 
dung bài hát. 
Trả lời được 

các câu hỏi về 
tên bài hát

 

Nghe các bài 
hát

Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên băng 
đĩa,máy 
tính,cô hát trẻ 
nghe:Trời 
nắng trời 
mưa, Mùa hè 
đến,Thỏ con 
không vâng 
lời,….

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
x HĐC HĐC HĐC HĐC  

17
4

10
1

Đọc được bài 
thơ,ca 

dao,đồng dao 
với sự giúp đỡ 

của cô giáo

 

Đọc các đoạn 
thơ,bài thơ 
ngắn có  câu 
3-4 tiếng                            
-Thơ:Bóng 
mây            -
Đồng 
dao:Chi chi 
chành chành

Tiết học:
- Thơ:Trưa 
hè
- Mưa
- Đồng 
dao:Chi chi 
chành chành
- HĐC: 
Thơ:Trưa hè

https://
youtu.b
e/IWgx
qEGusu
k?si=rc
Fwsiih
ELUlqx
1O

Lớp 
học

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
x  HĐH+

HĐC

 HĐ
H+H
ĐC

HĐH+
HĐC  

https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
https://youtu.be/IWgxqEGusuk?si=rcFwsiihELUlqx1O
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
h 1
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Nhá
nh 3

Nhán
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tt
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Đị
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chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

- Đồng 
dao:Chi chi 
chành chành

17
6

10
2

Nói được câu 
đơn, câu có 5-
7 tiếng có các 
tự thông dụng 

chỉ sự vật, 
hoạt động, 

đặc điểm quen 
thuộc

 

 Kể lại đoạn 
truyện được 
nghe nhiều 
lần, có gợi ý

Dạy trẻ kể 
các đoạn câu 
chuyện từ 5-7 
tiếngDạy trẻ 

nói các từ 
đơn giản chỉ 
sự vật hoạt 
động, đặc 

điểm của con 
vật, hoa 

quảDạy trẻ 
thường xuyên 
nói câu đơn 
giản trong 
giao tiếp

 Lớp 
học

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
x HĐC HĐC HĐC HĐC  
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MÙA HÈ
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Đị
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tiết 
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chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

18
5

11
0

Thích chữ và 
sách truyên x

Xem sách 
truyện có 
chữ kèm theo 
tranh

Cho trẻ xem 
sách truyện 
có chữ kèm 
theo tranh

 

Lớ
p 

họ
c

Lớ
p 
họ
c

Ngô
n 

ngữ
 HĐG HĐG HĐG HĐG  

18
6  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 

HỘI  #  # # #  # # #

20
0

11
9

Biểu lộ sự 
thân thiện 

với mội 
trường cây 

xanh: không 
bẻ cành ngắt 
hoa. Tập làm 
một số việc 

chăm sóc cây

x

Giúp trẻ biết 
yêu quý và 
chăm sóc cây 
xanh

Dạy trẻ tưới 
cây, nhổ cỏ, 
lau lá cây 
trong giờ 
hoạt động 
ngoài trời

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

TC
KN
XH

 HĐN
T HĐNT HĐN

T
HĐN

T

21
5

12
3

Biết hát theo 
1 vài bài hát/ 

bản nhạc quen 
thuộc

 

Hát theo nhạc 
bài hát:Ếch 
ộp, Mùa hè 
dến

Tiết học:
-Dạy hát: Ếch 
ộp,Trời nắng 
trời mưa, 
Mùa hè đến

https://
youtu.b
e/zNL5
9owfT8
M?si=z
GNp4G
M-

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thẩ
m 
mỹ

x
HĐH
+HĐ

C
 

HĐH
+HĐ

C

HĐH+
HĐC  

https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ
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Đị
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Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

PwVck
NMR

22
2

12
4

Biết  vận 
động đơn giản 
theo 1 vài bài 
hát/ bản nhạc 
quen thuộc

 

Tập vận động 
đơn giản theo 
nhạc bài 
hát:Mùa hè 
đến

Tiết học:-Dạy 
vận động: 
Mùa hè đến
- Ôn lại 
VĐTN “Mùa 
hè đến”

 
Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thẩ
m 
mỹ

x  HĐH+
HĐC    

22
4

12
5

Thích nghe 
hát,nghe nhạc 
và âm thanh 
của các nhạc 
cụ

 

Nghe hát, 
nghe nhạc 
với các giai 
điệu khác 
nhau, nghe 
âm thanh của 
các nhạc cụ

Cho trẻ nghe 
hát, nghe 
nhạc , nghe 
âm thanh của 
các nhạc cụ 
trên băng đĩa, 
máy vi tính

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thẩ
m 
mỹ

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

20
5

C.PHÁT TRIỂN CẢM XÚC THẨM MỸ # # # # # # # # #

23
1

12
7

Thích cầm 
bút, vẽ nét  

Vẽ các đường 
nét khác nhau 
: Nét xiên

Tiết học:
-Vẽ tia nắng, 
đám mây

https://
youtu.b
e/Xp3o
Vxs0S
X0?si=

Lớ
p 

Lớ
p 

Thẩ
m 
mỹ

x
HĐH
+HĐ

G 

 HĐH
+HĐG  

https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/zNL59owfT8M?si=zGNp4GM-PwVckNMR
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ
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chỉnh 
so vơi 

kế 
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chung(
nếu có)

nguệch ngoạc, 
di màu

- Di màu áo 
váy

Di màu áo 
váy

P-
RuFwK
prN2Ci
gER

họ
c

họ
c

HĐH+
HĐG

 13
1

Có khả năng 
xé vun 

giấy,vo, vò, 
dán trang trí 

hình

 -Xé giấy:Xé 
vụn ,xé dài

Tiết học:
-Xé:Xé dán 
mưa

 

Lớ
p 
họ
c

Lớ
p 
họ
c

Thẩ
m 
mỹ

x
HĐH
+HĐ

G 
  

    Chia theo 
lĩnh vực Tổng số:     21 21 21 21

  Trong đó: 
- Lĩnh vực thể chất 8 8 8 8

- Lĩnh vực nhận thức 3 3 3 3
- Lĩnh vực ngôn ngữ 6 6 6 6
- Lĩnh vực TCKNXHTM 4 4 4 4

    Tổng 
số:      26 26 26 26  

    

Chia theo 
hoạt động Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 3 3  

https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
https://youtu.be/Xp3oVxs0SX0?si=P-RuFwKprN2CigER
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
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Nhánh 
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Nhá
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Nhán
h 4tt

 
tt
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chú về 
sự điều 
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so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

    Đón trả trẻ 3 3 3 3  
    
    Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0  

    
    Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 0 0 0 0  

 
    - Thể dục sáng 1 1 1 1  
    - Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  

    Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích 
sáng 0 0 0 0  

    Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 0 0 0 0  
     + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0  
    Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 4 4 4 4  
    Chơi - tập ngoài trời 3 3 3 3  

    Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động ngoài 
trời 1 1 1 1  

    Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0 0  

    Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý 
thích (buổi chiều) 0 0 0 0  

    

trong chế độ 
sinh hoạt

 Hoạt động góc ( HĐG) 6 6 6 6  
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CHỦ ĐỀ: 
MÙA HÈ

Nhán
h 1

Nhánh 
2

Nhá
nh 3

Nhán
h 4tt

 
tt
 

Mục tiêu chủ  
đề

P
T
C
T
 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề
 

Ngu
yên 
học 
liệu

 

Đị
a 
đi
ể
m 
tổ 
ch
ức
 

Ph
ạ
m 
vi 
th
ực 
hi
ện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mụ
c 

tiêu 
-nội 
dun

g 
cốt 
lõi
 

Tran
g 

phục 
mùa 
hè

Trang 
phục 

mùa hè

Thời 
tiết 

mùa 
hè

Sở 
thích 
mùa 
hè

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
so vơi 

kế 
hoạch 
chung(
nếu có)

Hoạt động góc 4 4 4 4
Chơi – tập có chủ đinh + Hoạt động góc 2 2 2 2

     - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
    Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1  
    Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0 0  
     Chơi - tập theo ý thích (HĐC) 6 6 6 6  
    Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 4 4 4 4  

    Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo ý 
thích (buổi chiều) 2 2 2 2  

     - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0  
     -  Lễ hội 0 0 0 0  
    - Chơi – tập có chủ định 5 5 5 5  
     .+ Giờ thể chất 1 1 1 1  
     .+ Giờ nhận thức 1 1 1 1  
     .+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1  

    

Chia cụ 
thể hoạt 

động 
chơi tập 
có chủ 
định

 .+ Giờ TC-KNXHTM
 2 2 2 2  
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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Trang phục mùa hè 1 Từ ngày 14/4 – 18/4 Vũ Thị Hải Yến
Nhánh 2: Trang phục mùa hè 1 Từ ngày 21/4-  25/4 Lê Thị Lởi
Nhánh 3: Thời tiết mùa hè 1 Từ ngày 28/4 -  2/5 Vũ Thị Hải Yến
Nhánh 4: Sở thích mùa hè 1 Từ ngày 5/5 -  9/4 Lê Thị Lởi

     
III.CHUẨN BỊ:

Nhánh 1+2“Trang phục mùa hè” Nhánh 3“Thời tiết mùa hè” Nhánh 4: “Sở thích mùa hè”

Giáo 

viên

-Dự kiến mua đồ dùng nguyên học liệu 

và phụ huynh đầu tư cho trẻ

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề trang 

phục mùa hè

- Nội dung các bài hát, thơ, câu chuyện 

về chủ đề trang phục mùa hè

- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 

động.

- Dự kiến mua đồ dùng nguyên học 

liệu và phụ huynh đầu tư cho trẻ

- Nội dung các bài hát, thơ, câu 

chuyện về chủ đề CĐ “Thời tiết mùa 

hè”

- Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt 

động.

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề: Tranh ảnh , 

Dự kiến mua đồ dùng nguyên 

học liệu và phụ huynh đầu tư cho 

trẻ

- Nội dung các bài hát, thơ, câu 

chuyện về chủ đề CĐ “Sở thích 

mùa hè” 

- Xây dựng môi trường cho trẻ 

hoạt động.
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Nhánh 1+2“Trang phục mùa hè” Nhánh 3“Thời tiết mùa hè” Nhánh 4: “Sở thích mùa hè”

- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, nguyên 
học liệu phục vụ chủ đề: Tranh ảnh , 
video , Hình ảnh về  trang phục mùa hè 
như quần áo, mũ, nón, ô,...
Trang phục mùa hè”:Vì sao mùa hè nên 

mặc quần áo mỏng, ngắn?Vì sao mùa hè 

phải uống nhiều nước?Mùa hè các con 

làm những gì?

video về Mưa, mây, ông mặt trời, 
mũ nón,…
- Trò chuyện với trẻ về Thời tiết 
mùa hè thế nào?Vì sao mùa hè khi ra 
ngoài trời phải đội mũ nón?

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi về 
chủ đề như: Mũ, nón, biển,phao, 
kính, quần áo, ông mặt trời,...
- Trò chuyện với trẻ về Sở thích 
mùa hè con thích làm gì?Mùa hè 
con có đi biển không?Khi đi tắm 
biển con mặc áo gì?

Nhà 

trường

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 

bài soạn và góp ý để giáo viên sửa đổi.

- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 

tạo môi trường theo chủ đề và sáng tạo

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế 

hoạch bài soạn.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dạy 

học cho giáo viên và trẻ.

-  Duyệt nội dung chuyên môn, 

kế hoạch bài soạn.Tư vấn góp ý 

vào kế hoạch hoạt động, tạo môi 

trường theo chủ đề và sáng tạo

Phụ 

huynh

- Bổ sung đồ dùng học tập cho con theo 

chủ đề?

- Phụ huynh kết hợp với cô giáo giáo 

dục trẻ các bài thơ câu chuyện, kỹ năng 

trong chủ đề trang phục mùa hè

- Ủng hộ một số nguyên học liệu, 

tranh ảnh để làm đồ dùng, đồ chơi. 

- Phụ huynh kết hợp với cô giáo giáo 

dục trẻ các bài thơ câu chuyện, kỹ 

- Phụ huynh kết hợp với cô giáo 

giáo dục trẻ các bài thơ câu 

chuyện, kỹ năng trong chủ đề số 

đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
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Nhánh 1+2“Trang phục mùa hè” Nhánh 3“Thời tiết mùa hè” Nhánh 4: “Sở thích mùa hè”

năng trong chủ đề số đồ dùng, đồ 

chơi trong lớp.

                                                                                                                                   T.M NHÀ TRƯỜNG
                    GIÁO VIÊN                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        Vũ Thị Hải Yến    Lê Thị Lởi                                                                               Ngô Thị Diệp
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